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1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
-  Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.
- Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình; 
Thiết kế điện- cơ điện công trình; Thiết kế cấp – thoát nước; 
Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; Thiết kế an toàn phòng 
chống cháy nổ công trình; (Khoản 14 Điều 1 Nghị định 
42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 
59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng )
- Khảo sát địa hình;  Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công 
trình; (Điều 46 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng)
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công nghệ; (Khoản 1 Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng)
- Giám sát thi công công trình xây dựng (Khoản 14 Điều 1 
Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều 
Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng )
- Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi 
ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; Xác định chỉ tiêu 
suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, 
chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng; Xác định, thẩm tra dự 
toán xây dựng; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt 

7110(Chính)
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động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập, 
thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy 
đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được 
nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; (Điều 52 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng)
- Tổ chức khảo sát xây dựng (Điều 59  Nghị định 59/2015/NĐ-
CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng)
- Tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng (Điều 60 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng)
- Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Điều 
61 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng)
- Tư vấn đấu thầu (Điều 113 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu)
- Lập hồ sơ mời thầu (Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu)
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; (Điều 62 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng)
- Tư vấn quản lý dự án; (Điều 63 Nghị định 59/2015/NĐ-CP 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng)
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng; (Điều 67 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

2. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

3. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

5. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

6. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

7. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

8. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

10. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

11. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa
- Xây dựng công trình cửa;
- Xây dựng đường hầm; 

4290

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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15. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

16. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm khác: trứng và sản phẩm từ trứng; dầu, 
mỡ động thực vật; hạt tiêu, gia vị khác; thức ăn cho động vật 
cảnh. 

4632

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh; 
- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; 
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức; 

4649

19. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

21. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

23. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

24. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
-  Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống);
-  Đại lý xe có động cơ khác.
(Trừ môi giới, hoạt động đấu giá ô tô và xe có động cơ khác)

4513

25. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

26. Bán mô tô, xe máy
(Trừ môi giới, hoạt động đấu giá mô tô, xe máy loại mới và 
loại đã qua sử dụng.)

4541
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27. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ môi giới, hoạt động đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động 
cơ khác)

4530

28. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ động vật Nhà nước cấm)

4620

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện).

4659

30. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn sắt, thép;
- Bán buôn kim loại khác: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và 
kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, 
thanh, tấm, lá, dải, dạng hình (Không kinh doanh vàng)

4662

31. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác

4663

32. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

33. Khai thác thuỷ sản biển 0311

34. Khai thác gỗ 0221

35. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

36. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

37. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593
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38. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

39. Phá dỡ 4311

40. Chuẩn bị mặt bằng 4312

41. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng taxi;

4931

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, 
nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác; 
- Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: xe bồn chở chất lỏng, 
xe chở hóa chất, xe đông lạnh; 
- Vận tải hàng nặng, vận tải container; 
- Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải, không đi kèm hoạt động 
thu gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, rác thải. 

4933

43. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

44. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 62 Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2014)
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2014)
- Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 75 Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2014)

6820

5/10Thời gian đăng từ ngày 13/03/2018 đến ngày 12/04/2018



45. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể: 
+ Cán, tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải, 
+ Khuôn và nòng giày hoặc ủng, mắc áo, 
+ Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ, 
+ Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ, 
+ Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương 
tự bằng gỗ, 
+ Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, cuộn cuốn chỉ, 
máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của guồng quay tơ bằng 
gỗ, 
+ Các vật phẩm khác bằng gỗ. 
- Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã 
cà phê hay đậu nành.
- Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ ; 
- Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ ; 
- Sản xuất bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày) ; 
- Sản xuất cán ô, ba toong và đồ tương tự ; 
- Sản xuất bộ phận dùng trong sản xuất tẩu thuốc lá.
- Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

1629

46. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết:  Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự, 
matít 
Nhóm này gồm: 
- Sản xuất sơn và vani, men, sơn mài ; 
- Sản xuất men tráng trên sản phẩm thuỷ tinh và men sành, 
men đánh bóng và các chất tương tự ; 
- Sản xuất sơn matít ; 
- Sản xuất hợp chất dùng để bít, trét, hàn và các chất tương tự 
dùng để hàn các vật không chịu nhiệt hoặc các chất pha chế 
trang trí mặt ngoài; 
- Sản xuất hợp chất dung môi hữu cơ dùng để pha chế sơn, vec 
ni ; 
- Sản xuất dung môi tẩy rửa sơn, vec ni.

2022

47. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

48. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

49. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 (Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

50. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

51. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621
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52. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng (trừ cung cấp suất ăn hàng 
không) 

5629

53. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

54. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

55. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

56. Xây dựng nhà các loại 4100

57. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

58. Lắp đặt hệ thống điện 4321

59. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
 - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, 
Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm 
thanh, Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 
- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (Điều 43
 Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy)

4329

60. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

61. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

62. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

63. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

64. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

65. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

66. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

67. Xây dựng công trình công ích 4220

68. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

69. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

70. Vận tải hành khách đường sắt 4911

71. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912
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72. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch;

4932

73. Bốc xếp hàng hóa 5224

74. Vận tải bằng xe buýt 4920

75. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng; 
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa,  lấy 
mẫu, cân hàng hoá. 
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

76. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

77. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo trên không)

7310

78. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);

7730

79. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

80. Dịch vụ đóng gói 8292

81. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8/10Thời gian đăng từ ngày 13/03/2018 đến ngày 12/04/2018



6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
LINH CHI         

Số 77, Phố Hàng 
Buồm, Phường 
Hàng Buồm, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

011642443

82. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
+ Xây dựng  nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng.

4390

83. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 

4669

84. Bán buôn tổng hợp 4690

85. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN VĂN 
HUY                  
                           
        

P411, Nhà B4, TT 
Nam Thành 
Công, Ngõ 9, 
Huỳnh Thúc 
Kháng, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

210.000 2.100.000.000 35,000

Tổng số 210.000 2.100.000.000 35,000

0220870028
29 

3 TRẦN ĐỨC 
HÙNG               
                           
                     

P411, Nhà B4, TT 
Nam Thành 
Công, Ngõ 9, 
Huỳnh Thúc 
Kháng, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 45,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 45,000

0220850028
10

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       022087002829
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P411 Nhà B4, TT Nam Thành Công, Ngõ 9, Huỳnh 
Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P411 Nhà B4, TT Nam Thành Công, Ngõ 9, Huỳnh Thúc Kháng, 
Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN HUY                                             
         

Nam

01/06/1987 Kinh Việt Nam

22/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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